
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Phụ kiện

Thời gian sạc

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N1.5Ah

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah 76 phút 170 phút

*1

*1

*1

*1 Pin đề xuất

AS001G DAS180

Thổi  Bơm hơi  Xả hơi

Đầu thổi  13

Dùng để thổi

Mã số 191X15-3

• Ống thổi dài R có thể được sử dụng đơn lẻ.
• Nó cũng có thể được sử dụng như phụ kiện nối
với đầu thổi 13.

Đầu thổi 7
Mã số 191X13-7
Đường kính: ø7.0mmĐường kính: ø13mm

(Giống với cỡ của máy)

• Dùng cho công việc thổi
• Cho việc bơm hơi hồ bơi 

lớn, vv

Để làm sạch bộ lọc

Đầu thổi 3
Mã số 191X11-1
Đường kính: ø3.0mm

Để làm sạch không gian 
hẹp (có thể được sử dụng 
như một bình xịt khí)

Ống thổi mềm
Mã số 191X21-8
Đường kính: 
ø6.0x800 (Hose)

Để thổi bụi khỏi thiết bị OA 
hoặc không gian hẹp mà 
máy không thể đi vào

Đầu thổi rộng

Dùng để bơm hơi

Mã số 191X19-5
Đầu bơm phao
Mã số 191X17-9
Đường kính: ø7.0mmĐường kính: ø6.0mm

(mỗi lỗ)

Thổi không khí qua bụi 
bẩn và chất lỏng trên 
máy tính để bàn và khu 
vực rộng.

Để bơm / xả hơi các 
ống bên trong và 
bóng bãi biển.

Bộ ống thổi dài
Mã số 191X78-9 Đường kính: ø8.0mm

 Để làm sạch các lỗ neo
• Để làm sạch các không gian
hẹp ngoài tầm với.

Ống thông hơi

Dùng để xả hơi Để bảo vệ sản phẩm

Mã số 191X23-4
Đầu cao su 20-30
Mã số 191X25-0
Đường kính: 7.0mmĐường kính: 13mm

(Giống với cỡ của máy)

Để bơm / xả hơi bên trong các ống và bóng 
bãi biển.
(Tháo nắp bụi khỏi máy và gắn ống này vào.)

Dùng để xả hơi các hồ 
bơi lớn và giường bơm 
hơi, v.v. *1

Đầu cao su 65
Mã số 191X27-6
Đường kính: ø65mm

Đối với túi nén futon (chăn ga 
gối đệm) hơi*1.

Bộ lọc C
Mã số 191X29-2
Để sử dụng máy trong môi trường bụi bẩn

(Tháo nắp bụi khỏi 
máy và gắn bộ lọc 
này vào).

*1  Được sử dụng bằng cách gắn vào đầu thổi 13 và ống xả hơi.

Máy Thổi Bụi Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Có đèn

4 tốc độ điện tử

Hộp đựng đồ

AS001GZ / DAS180Z
Lực thổi tối đa
Lưu lượng khí tối đa
Áp suất không khí
Lực thổi
Áp lực khí tối đa
Thời gian sử dụng liên tục (phút)

Độ ồn áp suất
Độ rung
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

0-1.1 m³/phút
0-200 m/s
0-29.7 kPa
Chế độ 1 / 2 / 3 / 4:  0-1.1 / 0-1.7 / 0-2.3 / 0-2.8 N
10.3 kPa
AS001G: với pin BL4025, Mode 1 / 2 / 3 / 4: 50 / 25 / 17 / 13
DAS180: với pin BL1860B, Mode 1 / 2 / 3 / 4: 55 / 30 / 20 / 15
79 dB(A)
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
AS001G: với pin BL4020 / BL4025: 180 x 94 x 300 mm 
không gồm pin: 175 x 94 x 248 mm 
DAS180: với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
179 x 92 x 297 mm 
không gồm pin: 173 x 92 x 247 mm
AS001G: 1.5kg(BL4020) - 2.3 kg(BL4050F)
DAS180: 1.2 - 1.7 kg

Phụ kiện kèm theo: Đầu thổi rộng (191X19-5),  đầu thổi 3 (191X11-1),  đầu thổi 7 (191X13-7), đầu thổi 13 (191X15-3), đầu bơm phao (191X17-9), 
đầu thổi đa năng (191X21-8), ống thông hơi (191X23-4), bộ lọc C (191X29-2), thùng makpac loại 3 (821551-8).

Đầu thổi rộng (191X19-5), đầu thổi 3 (191X11-1), đầu thổi 7 (191X13-7), đầu thổi 13 (191X15-3), đầu bơm phao (191X17-9), 
túi đựng phụ kiện (831304-7).

AS001G
DAS180

Máy Thổi Bụi Dùng Pin

Nhiều ứng dụng
Có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng bằng cách 
thay thế đầu thổi

AS001G DAS180

Ống thổi dài F

Ống thổi dài R

A3-012023-2

AS001GZ01/DAS180Z:

AS001GZ01:

Không kèm pin, sạc

DAS180Z:

Phụ kiện kèm theo AS001GZ01 Phụ kiện kèm theo DAS180Z



4 chế độ gió
Điều khiển tốc độ bằng 
cò bóp

Máy thổi dùng pin

AS001G DAS180

Lỗ treo

• Dùng cho công việc 
thổi
• Cho việc bơm hơi hồ 
bơi lớn,vv

Đầu thổi 13
Mã số 191X15-3

Để bơm / xả hơi các 
ống bên trong và 
bóng bãi biển.

Đầu bơm phao
Mã số 191X17-9

Dùng cho các hồ bơi 
lớn và giường bơm hơi, 
vv *1

Đầu cao su 20-30

Mã số 191X25-0

*1 Được sử dụng bằng cách gắn vào đầu thổi 13 và ống thông hơi

Đối với túi nén 
futon (chăn ga gối 
đệm) hơi*1

Đầu cao su 65

Mã số 191X27-6

Dùng làm sạch bộ lọc

Đầu thổi 7
Mã số 191X13-7

Để làm sạch không 
gian hẹp
(có thể được sử 
dụng như một bình 
xịt khí)

Đầu thổi 3
Mã số 191X11-1

Thổi không khí 
qua bụi bẩn và 
chất lỏng trên 
máy tính để bàn 
và khu vực rộng.

Đầu thổi rộng

Mã số 191X19-5

Để thổi bụi khỏi thiết 
bị OA hoặc không 
gian hẹp nơi mà máy 
không thể thổi tới 
được.

Ống thổi mềm

Mã số 191X21-8

Một loạt các ứng dụng

Pin: BL4050F (5.0Ah)
Thời gian sử dụng liên tục

Chế độ 1 2 3 4

100 phút 50 phút 34 phút 26 phút

Pin: BL1860B (6.0Ah)
Thời gian sử dụng liên tục

Chế độ 1 2 3 4

55 phút 30 phút 20 phút 15 phút

Tốc độ khí 
tối đa

[với đầu thổi 7 / 
chế độ 4 ]

200
m/s

Lưu lượng 
khí tối đa

[không có đầu thổi / 
chế độ 4]

1.1
m³/phút

Áp lực khí tối đa

10.3 kPa

Áp lực khí tối đa

10.3 kPa

Thay ống thổi bằng một chạm
Dễ dàng thay ống thổi mà không cần dụng cụ Để sử dụng máy trong môi 

trường bụi bẩn.

*Tháo nắp bụi khỏi máy và gắn bộ lọc này vào.

Bộ lọc C
Để bơm / xả hơi bên 
trong các ống và bóng 
bãi biển.

Ống thông hơi

*Tháo nắp bụi khỏi máy và gắn ống này vào

Móc treo

Đèn LED

Bộ lọc
Để ngăn chặn vật lạ bị 
hút vào.


